
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4
Ôn tập số tự nhiên và phép tính · sách Kết nối tri thức

Tuần 33

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền dấu >, <, =

97 638 792 97 638 792 8 049 554 8 049 504 87 262 789 87 262 792

57 573 804 57 573 804 68 936 534 69 036 534 56 466 477 56 464 477

Bài 2: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

8 721 603 ≈ 5 226 194 ≈ 4 466 195 ≈

Bài 3: Đặt tính rồi tính

355 299 + 73 519 214 654 − 70 451 707  29 20 400 : 75

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

9 120 − 1 520 : 40 = 7 251 + 40  2 =

2 292 − 2 730 : 39 = 5 370 − 1 161 : 43 =

Bài 5: Giải bài toán

1. Hai thùng dầu có tất cả 2 450 l  dầu. Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng
thứ hai 350 l . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

×

×onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 33

Bài 1: Điền dấu >, <, =

97 638 792 = 97 638 792 8 049 554 > 8 049 504 87 262 789 < 87 262 792
57 573 804 = 57 573 804 68 936 534 < 69 036 534 56 466 477 > 56 464 477

Bài 2: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

8 721 603 ≈ 8 700 000 5 226 194 ≈ 5 200 000 4 466 195 ≈ 4 500 000

Bài 3: Đặt tính rồi tính

355 299 + 73 519 = 428 818 214 654 − 70 451 = 144 203 707  29 = 20 503
20 400 : 75 = 272

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

9 120 − 1 520 : 40 = 9 082 7 251 + 40  2 = 7 331 2 292 − 2 730 : 39 = 2 222
5 370 − 1 161 : 43 = 5 343

Bài 5: Giải bài toán

1. Thùng thứ nhất có số lít dầu là: (2 450 + 350) : 2 = 1 400 (l). Thùng thứ hai có số lít dầu là: 1 400 −
350 = 1 050 (l). Đáp số: Thùng thứ nhất: 1 400 l ; thùng thứ hai: 1 050 l .

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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